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Đáp án tuần 34 – Đề A 

Phần I 

1. 

1 giờ = 60 phút 

1 phút  = 60 giây 

1 ngày = 24 giờ 

�

�
 ngày = 12 giờ 

1 thế kỉ = 100 năm 

180 phút = 3 giờ 

120 giây = 2 phút 

72 giờ = 3 ngày 

1 năm = 12 tháng 

10 thế kỉ = 1000 năm 

2. a) C b) D 

3.B 

4.D 

5. 

Tổng hai số Hiệu hai số Số lớn Số bé 

437 49 243 194 

1968 172 1070 898 

2008 208 1108 900 

Phần II 

1.  Diện tích thửa ruộng đó là : 75 x 40 = 3000 (m2) 

Thửa ruộng đó thu hoạch được số thóc là : 70 x ( 3000 : 100 ) = 2100 ( kg ) 

Đổi 2100kg = 21 tạ 

Đáp số : 21 tạ thóc 

2. Đáp số : 94 quyển sách 

3. Đáp số . Cuộn vải xanh : 84m  ; Cuộn vải đỏ : 133m 
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Đáp án tuần 34 – Đề B 

Phần I 

1. a) A b) D 

2. B 

3. a) Đ b) S c) Đ d) S 

4. B. 48cm2 

Phần II 

1. Nửa chu vi hình chữ nhật là : 72 : 2 = 36 (cm) 

Hình chữ nhật ban đầu có chiều dài hơn chiều rộng là :  4 + 4 + 4 = 12 (cm) 

Chiều rộng hình chữ nhật ban đầu là : ( 36 – 12 ) : 2 = 12 (cm) 

Chiều dài hình chữ nhật ban đầu là :  12 + 12 = 24 (cm) 

Diện tích hình chữ nhật ban đầu là :  24 x 12 = 288 (cm2) 

Đáp số : 288cm2 

2. Ta có sơ đồ : 

 

Theo sơ đồ ta có hai lần trung bình cộng số gạo của ba bác là : 37 – 3 = 34 (kg) 

Số gạo bác Hồng mua là :  34: 2 – 3 = 14 (kg) 

Số gạo bác Hương mua là :  ( 37 – 5 ) : 2 = 16 (kg) 

Số gạo bác Lan mua là :  37 – 16 = 21 (kg) 

Đáp số : Bác Hồng : 14kg gạo 

      Bác Hương : 16kg gạo 

Bác Lan : 21kg gạo 


